




STT Họ và tên học sinh
Số tiền 

được hỗ 
trợ/tháng

Đối tượng
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Xã, phường Ghi chú

A B 1 2 3 4=1*3 5 6 7

1 Tòng Hương Ly 25 05 2021 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

2 Lò Khánh Linh 15 03 2021 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

3 Lò Gia Huy 05 08 2021 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

4 Lò Bảo Khang 17 12 2021 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

5 Bùi Xuân Tú 18 02 2021 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

6 Tòng Xuân Trường 19 03 2021 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

7 Hạng Ngọc Hân 20 01 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Trung Dình Xã Huổi Lèng

8 Vừ Hải Đăng 03 06 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Phà Só B Xã Sa Dung Điện Biên Đông

9 Giàng Phúc Hưng 03 05 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Huổi Toóng 2 Xã Huổi Lèng

10 Thào Thiện Nhân 14 11 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000  Há Là Chủ A Xã Hừa Ngài

11 Hạng Minh Sơn 25 12 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Trung Dình Xã Huổi Lèng

12 Giàng Trịnh Phong 08 06 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Huổi Lóng Xã Na Sang

13 Lường Minh Quân 14 01 2021 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

14 Lò Ngọc Thiên Ân 29 10 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Hồ Chim 1 Ma Thì Hồ

15 Ly Quốc Lập 30 12 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Púng Trạng Mường Tùng

16 Hồ Tuệ Mẫn 19 06 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

17 Đoàn Thị Minh Anh 16 11 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

18 Hạng Thị Thảo Uyên 10 09 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Trung Dình Huổi Lèng

19 Hồ Nhật Phương 20 10 2021 160.000 Hộ Nghèo 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

20 Vàng Đăng Trường 13 12 2021 160.000 Hộ Nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 10 TT Mường Chà
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21 Sùng Thị Thảo 22 05 2021 160.000 Hộ Nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 10 TT Mường Chà

22 Giàng Thanh Trúc 01 10 2021 160.000 Cận nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 9 TT Mường Chà

23 Lâm Lam Anh 05 04 2021 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 10 TT Mường Chà

24 Lý Hải Bình 27 02 2021 160.000 Xã khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

25 Hồ Ánh Dương 15 12 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Sa Lông 2 Sa Lông

26 Vàng Thành Tùng 16 07 2021 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 10 TT Mường Chà

27 Vàng Đức Long 07 10 2021 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 10 TT Mường Chà

28 Lường Thị Ngọc Hân 18 03 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

29 Lò Thế Huân 03 01 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

30 Tòng Gia Hân 02 05 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

31 Lò Thị Quỳnh Anh 05 04 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

32 Lường Đăng Khoa 19 12 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

33 Mào Thị Phương Thảo 25 09 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

34 Lò Như Quỳnh 31 10 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

35 Hạ Thảo Nhi 21 09 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

36 Tòng Tuấn Kiệt 01 01 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

37 Lường Đoan Trang 21 06 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

38 Quàng Tuyết Nhung 20 05 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

39 Tòng Bích Phương 18 09 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

40 Mào Anh Tuấn 08 12 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

41 Tòng Tâm Trúc 29 11 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

42 Lò Thị Quỳnh Nhi 23 02 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 2 TT Mường Chà

43 Tòng Đăng Khoa 23 12 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 2 TT Mường Chà

44 Hồ Hạng Hạo 14 01 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Xã Sa Lông

45 Vàng Minh Sơn 01 10 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Xã Sa Lông

46 Lò Ánh Kiều Ngân 28 08 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Mường Mươn 2 Xã Mường Mươn

47 Khoàng Trung Hiếu 11 09 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Tin Tốc Xã Mường Tùng

48 Hờ Thị Mai Anh 27 04 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Huổi Cang Xã Pa Ham
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49 Lò Thảo Hiền 08 03 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Mường Pồn 1 Mường Pồn Điện Biên

50 Nguyễn Minh Đức 29 06 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Hin Na Sang

51 Lý Uyển Nhi 31 07 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

52 Tô Quang Minh 21 02 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

53 Điêu Ngọc Cúc 28 09 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Co Đứa Na Sang

54 Chớ Hoàng Minh Đức 03 04 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

55 Lê Trần Như Ý 04 10 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

56 Giàng Diệu Linh 17 08 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Huổi Tóong 1 Xã Huổi Lèng

57 Vũ Thảo My 12 12 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

58 Thào Anh Kiệt 04 03 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Há Là chủ A Hừa Ngài

59 Sùng A Phúc 24 03 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 10 TT Mường Chà

60 Mùa Anh Dũng 16 07 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 9 TT Mường Chà

61 Mùả Bảo Long 27 09 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 9 TT Mường Chà

62 Cháng Thành Công 28 08 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Bản Trung Dình Xã Huổi Lèng

63 Hồ Mai Hương 03 04 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Chiêu Ly Xã Sa Lông

64 Lý Phương Thu 25 11 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Xã Sa Lông

65 Hồ Văn Đức 12 03 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Bản 36 Xã Sa Lông

66 Chá Chí Thành 16 07 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Huổi Un Xã Mường Pồn Điện Biên

67 Hồ Nối Tiện 17 04 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Bản 36 Xã Sa Lông

68 Tòng Quân Bảo 23 04 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Bản Co đứa Xã Na sang

69 Đinh Bảo Khoa 10 03 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 2 TT Mường Chà

70 Quàng Thị Kiều Hương 25 07 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

71 Vàng Anh Duy 01 10 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 10 TT Mường Chà

72 Lò Đăng Khôi 25 03 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

73 Lường Tuấn Kiệt 27 06 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

74 Đỗ Nam 28 02 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

75 Quàng Minh Hiếu 30 10 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

76 Quàng Tuấn Kiệt 14 04 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà
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77 Lò Minh Quang 12 09 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

78 Lường Chấn Phong 20 04 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

79 Lò Thảo Mai 24 06 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

80 Cà Thị Ngọc Trâm 01 12 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

81 Lò Thị Minh 15 03 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

82 Quàng Đức Duy 31 10 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

83 Tòng Thái Khang 10 10 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

84 Cà Vương An 12 12 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

85 Lù Thị Minh Huệ 20 11 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

86 Ng. Ngọc Huyền Anh 23 10 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

87 Giàng Thị kiều Oanh 10 06 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

88 Lò Thị Thu Hiền 02 07 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

89 Giàng Thanh Hoàng 08 08 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

90 Giàng A Sơn 06 10 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

91 Lò Gia Bảo 20 11 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Na Pheo Xã Na Sang

92 Hồ Thị Kim Cúc 11 01 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Sa Lông 1 Xã Sa Lông

93 Thào Đức Bằng 04 04 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Trung Dình Xã Huổi Lèng

94 Quàng Thị Ngọc Hân 11 12 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Huổi Chan 1 Xã Mường Pồn Điện Biên

95 Thào Thị Thanh Nhàm 09 09 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Há Là Chủ A Hừa Ngài

96 Chớ Văn Thanh 07 08 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

97 Lý Thanh Lâm 29 01 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

98 Lý Thị Trâm Anh 06 03 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Bản Sa Lông I Xã Sa Lông

99 Vàng Huy Hoàng 23 05 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

100 Mai Lê Tiến Dũng 11 12 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

101 Trần Ngọc Linh Trúc 25 03 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

102 Đinh Thanh Ngân 29 10 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Xã Sa Lông

103 Vàng Thị Phương Vi 13 04 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

104 Sùng Thiên Vì 11 01 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Há Là Chủ B Xã Hừa Ngài
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105 Lý Công Quyền 27 06 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Xã Sa Lông

106 Tráng Gia Bảo 17 04 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Xã Sa Lông

107 Vàng Hải Quân 22 02 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Lùng Thàng II Xã Huổi Mí

108 Hồ Gia Bảo 18 09 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Chiêu ly Sa Lông

109 Cháng Khánh Duy 02 05 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Phi Lĩnh 1 Xã Si Pa Phìn Nậm Pồ

110 Đỗ Vũ Gia Hưng 23 06 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Mới 1 Chà Cang Nậm Pồ

111 Tòng Lan Phương 28 09 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Na Pheo Na Sang

112 Lường Trúc Bảo An 02 07 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

113 Giàng Thị Quỳnh Anh 30 05 2019 160.000 Cận Nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 9 TT Mường Chà

114 Sùng A Bàng 14 05 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

115 Mùa Đức Thắng 22 02 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Kề Cải Ta Ma Tuần giáo

116 Mùa Trường Giang 01 06 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Há Là Chủ B Hừa Ngài

117 Chớ Thị Thanh Trúc 13 06 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

118 Mùa Huy Hoàng 24 03 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Trung Dình Huổi lèng

119 Lê Diệp Thảo Nguyên 21 10 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

120 Lường Anh Thư 18 02 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Tổ  2 Mường nhé Mường nhé

121 Vàng Thị Lan Phương 12 05 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

122 Sùng Thị Thùy Biên 01 04 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

123 Vàng Thị Hồng Nhung 21 10 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

124 Vàng Phi Hùng 11 03 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

125 Vàng Thảo Hiền 24 01 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

126 Vàng Huyền Anh 12 11 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Bản Phi Lĩnh Si Pa Phìn Nậm Pồ

127 Vàng Thị Ánh Dương 11 10 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

128 Vàng Thị Ngọc Vy 26 03 2021 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

129 Vàng Minh Phú 16 06 2021 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

130 Giàng Gia Hào 15 07 2021 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

187.200.000

Số tiền bằng chữ:  Một trăm tám mươi bẩy triệu hai trăm nghìn đồng.
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1 Tòng Hương Ly 25 05 2021 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

2 Lò Khánh Linh 15 03 2021 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

3 Lò Gia Huy 05 08 2021 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

4 Lò Bảo Khang 17 12 2021 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

5 Bùi Xuân Tú 18 02 2021 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

6 Tòng Xuân Trường 19 03 2021 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

7 Hạng Ngọc Hân 20 01 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Trung Dình Xã Huổi Lèng

8 Vừ Hải Đăng 03 06 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Phà Só B Xã Sa Dung Điện Biên Đông

9 Giàng Phúc Hưng 03 05 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Huổi Toóng 2 Xã Huổi Lèng

10 Thào Thiện Nhân 14 11 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000  Há Là Chủ A Xã Hừa Ngài

11 Hạng Minh Sơn 25 12 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Trung Dình Xã Huổi Lèng

12 Giàng Trịnh Phong 08 06 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Huổi Lóng Xã Na Sang

13 Lường Minh Quân 14 01 2021 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

14 Lò Ngọc Thiên Ân 29 10 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Hồ Chim 1 Ma Thì Hồ

15 Ly Quốc Lập 30 12 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Púng Trạng Mường Tùng

16 Hồ Tuệ Mẫn 19 06 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

17 Đoàn Thị Minh Anh 16 11 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

18 Hạng Thị Thảo Uyên 10 09 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Trung Dình Huổi Lèng

19 Hồ Nhật Phương 20 10 2021 160.000 Hộ Nghèo 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

20 Vàng Đăng Trường 13 12 2021 160.000 Hộ Nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 10 TT Mường Chà

C
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21 Sùng Thị Thảo 22 05 2021 160.000 Hộ Nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 10 TT Mường Chà

22 Giàng Thanh Trúc 01 10 2021 160.000 Cận nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 9 TT Mường Chà

23 Lâm Lam Anh 05 04 2021 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 10 TT Mường Chà

24 Lý Hải Bình 27 02 2021 160.000 Xã khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

25 Hồ Ánh Dương 15 12 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Sa Lông 2 Sa Lông

26 Vàng Thành Tùng 16 07 2021 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 10 TT Mường Chà

27 Vàng Đức Long 07 10 2021 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 10 TT Mường Chà

28 Lường Thị Ngọc Hân 18 03 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

29 Lò Thế Huân 03 01 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

30 Tòng Gia Hân 02 05 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

31 Lò Thị Quỳnh Anh 05 04 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

32 Lường Đăng Khoa 19 12 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

33 Mào Thị Phương Thảo 25 09 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

34 Lò Như Quỳnh 31 10 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

35 Hạ Thảo Nhi 21 09 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

36 Tòng Tuấn Kiệt 01 01 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

37 Lường Đoan Trang 21 06 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

38 Quàng Tuyết Nhung 20 05 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

39 Tòng Bích Phương 18 09 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

40 Mào Anh Tuấn 08 12 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

41 Tòng Tâm Trúc 29 11 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

42 Lò Thị Quỳnh Nhi 23 02 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 2 TT Mường Chà

43 Tòng Đăng Khoa 23 12 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 2 TT Mường Chà

44 Hồ Hạng Hạo 14 01 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Xã Sa Lông

45 Vàng Minh Sơn 01 10 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Xã Sa Lông

46 Lò Ánh Kiều Ngân 28 08 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Mường Mươn 2 Xã Mường Mươn

47 Khoàng Trung Hiếu 11 09 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Tin Tốc Xã Mường Tùng

48 Hờ Thị Mai Anh 27 04 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Huổi Cang Xã Pa Ham
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49 Lò Thảo Hiền 08 03 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Mường Pồn 1 Mường Pồn Điện Biên

50 Nguyễn Minh Đức 29 06 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Hin Na Sang

51 Lý Uyển Nhi 31 07 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

52 Tô Quang Minh 21 02 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

53 Điêu Ngọc Cúc 28 09 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Co Đứa Na Sang

54 Chớ Hoàng Minh Đức 03 04 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

55 Lê Trần Như Ý 04 10 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

56 Giàng Diệu Linh 17 08 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Huổi Tóong 1 Xã Huổi Lèng

57 Vũ Thảo My 12 12 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

58 Thào Anh Kiệt 04 03 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Há Là chủ A Hừa Ngài

59 Sùng A Phúc 24 03 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 10 TT Mường Chà

60 Mùa Anh Dũng 16 07 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 9 TT Mường Chà

61 Mùả Bảo Long 27 09 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 9 TT Mường Chà

62 Cháng Thành Công 28 08 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Bản Trung Dình Xã Huổi Lèng

63 Hồ Mai Hương 03 04 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Chiêu Ly Xã Sa Lông

64 Lý Phương Thu 25 11 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Xã Sa Lông

65 Hồ Văn Đức 12 03 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Bản 36 Xã Sa Lông

66 Chá Chí Thành 16 07 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Huổi Un Xã Mường Pồn Điện Biên

67 Hồ Nối Tiện 17 04 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Bản 36 Xã Sa Lông

68 Tòng Quân Bảo 23 04 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Bản Co đứa Xã Na sang

69 Đinh Bảo Khoa 10 03 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 2 TT Mường Chà

70 Quàng Thị Kiều Hương 25 07 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

71 Vàng Anh Duy 01 10 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 10 TT Mường Chà

72 Lò Đăng Khôi 25 03 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

73 Lường Tuấn Kiệt 27 06 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

74 Đỗ Nam 28 02 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

75 Quàng Minh Hiếu 30 10 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

76 Quàng Tuấn Kiệt 14 04 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà
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77 Lò Minh Quang 12 09 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

78 Lường Chấn Phong 20 04 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

79 Lò Thảo Mai 24 06 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

80 Cà Thị Ngọc Trâm 01 12 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

81 Lò Thị Minh 15 03 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

82 Quàng Đức Duy 31 10 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

83 Tòng Thái Khang 10 10 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

84 Cà Vương An 12 12 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

85 Lù Thị Minh Huệ 20 11 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

86 Ng. Ngọc Huyền Anh 23 10 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

87 Giàng Thị kiều Oanh 10 06 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

88 Lò Thị Thu Hiền 02 07 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

89 Giàng Thanh Hoàng 08 08 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

90 Giàng A Sơn 06 10 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

91 Lò Gia Bảo 20 11 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Na Pheo Xã Na Sang

92 Hồ Thị Kim Cúc 11 01 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Sa Lông 1 Xã Sa Lông

93 Thào Đức Bằng 04 04 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Trung Dình Xã Huổi Lèng

94 Quàng Thị Ngọc Hân 11 12 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Huổi Chan 1 Xã Mường Pồn Điện Biên

95 Thào Thị Thanh Nhàm 09 09 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Há Là Chủ A Hừa Ngài

96 Chớ Văn Thanh 07 08 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

97 Lý Thanh Lâm 29 01 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

98 Lý Thị Trâm Anh 06 03 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Bản Sa Lông I Xã Sa Lông

99 Vàng Huy Hoàng 23 05 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

100 Mai Lê Tiến Dũng 11 12 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

101 Trần Ngọc Linh Trúc 25 03 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

102 Đinh Thanh Ngân 29 10 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Xã Sa Lông

103 Vàng Thị Phương Vi 13 04 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

104 Sùng Thiên Vì 11 01 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Há Là Chủ B Xã Hừa Ngài
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105 Lý Công Quyền 27 06 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Xã Sa Lông

106 Tráng Gia Bảo 17 04 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Xã Sa Lông

107 Vàng Hải Quân 22 02 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Lùng Thàng II Xã Huổi Mí

108 Hồ Gia Bảo 18 09 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Chiêu ly Sa Lông

109 Cháng Khánh Duy 02 05 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Phi Lĩnh 1 Xã Si Pa Phìn Nậm Pồ

110 Đỗ Vũ Gia Hưng 23 06 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Mới 1 Chà Cang Nậm Pồ

111 Tòng Lan Phương 28 09 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Na Pheo Na Sang

112 Lường Trúc Bảo An 02 07 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

113 Giàng Thị Quỳnh Anh 30 05 2019 160.000 Cận Nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 9 TT Mường Chà

114 Sùng A Bàng 14 05 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

115 Mùa Đức Thắng 22 02 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Kề Cải Ta Ma Tuần giáo

116 Mùa Trường Giang 01 06 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Há Là Chủ B Hừa Ngài

117 Chớ Thị Thanh Trúc 13 06 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

118 Mùa Huy Hoàng 24 03 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Trung Dình Huổi lèng

119 Lê Diệp Thảo Nguyên 21 10 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

120 Lường Anh Thư 18 02 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Tổ  2 Mường nhé Mường nhé

121 Vàng Thị Lan Phương 12 05 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

122 Sùng Thị Thùy Biên 01 04 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

123 Vàng Thị Hồng Nhung 21 10 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

124 Vàng Phi Hùng 11 03 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

125 Vàng Thảo Hiền 24 01 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

126 Vàng Huyền Anh 12 11 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Bản Phi Lĩnh Si Pa Phìn Nậm Pồ

127 Vàng Thị Ánh Dương 11 10 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

128 Vàng Thị Ngọc Vy 26 03 2021 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

129 Vàng Minh Phú 16 06 2021 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

130 Giàng Gia Hào 15 07 2021 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

187.200.000

Số tiền bằng chữ:  Một trăm tám mươi bẩy triệu hai trăm nghìn đồng.
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1 Tòng Hương Ly 25 05 2021 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

2 Lò Khánh Linh 15 03 2021 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

3 Lò Gia Huy 05 08 2021 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

4 Lò Bảo Khang 17 12 2021 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

5 Bùi Xuân Tú 18 02 2021 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

6 Tòng Xuân Trường 19 03 2021 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

7 Hạng Ngọc Hân 20 01 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Trung Dình Xã Huổi Lèng

8 Vừ Hải Đăng 03 06 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Phà Só B Xã Sa Dung Điện Biên Đông

9 Giàng Phúc Hưng 03 05 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Huổi Toóng 2 Xã Huổi Lèng

10 Thào Thiện Nhân 14 11 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000  Há Là Chủ A Xã Hừa Ngài

11 Hạng Minh Sơn 25 12 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Trung Dình Xã Huổi Lèng

12 Giàng Trịnh Phong 08 06 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Huổi Lóng Xã Na Sang

13 Lường Minh Quân 14 01 2021 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

14 Lò Ngọc Thiên Ân 29 10 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Hồ Chim 1 Ma Thì Hồ

15 Ly Quốc Lập 30 12 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Púng Trạng Mường Tùng

16 Hồ Tuệ Mẫn 19 06 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

17 Đoàn Thị Minh Anh 16 11 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

18 Hạng Thị Thảo Uyên 10 09 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Trung Dình Huổi Lèng

19 Hồ Nhật Phương 20 10 2021 160.000 Hộ Nghèo 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

20 Vàng Đăng Trường 13 12 2021 160.000 Hộ Nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 10 TT Mường Chà

C
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21 Sùng Thị Thảo 22 05 2021 160.000 Hộ Nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 10 TT Mường Chà

22 Giàng Thanh Trúc 01 10 2021 160.000 Cận nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 9 TT Mường Chà

23 Lâm Lam Anh 05 04 2021 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 10 TT Mường Chà

24 Lý Hải Bình 27 02 2021 160.000 Xã khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

25 Hồ Ánh Dương 15 12 2021 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Sa Lông 2 Sa Lông

26 Vàng Thành Tùng 16 07 2021 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 10 TT Mường Chà

27 Vàng Đức Long 07 10 2021 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 10 TT Mường Chà

28 Lường Thị Ngọc Hân 18 03 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

29 Lò Thế Huân 03 01 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

30 Tòng Gia Hân 02 05 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

31 Lò Thị Quỳnh Anh 05 04 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

32 Lường Đăng Khoa 19 12 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

33 Mào Thị Phương Thảo 25 09 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

34 Lò Như Quỳnh 31 10 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

35 Hạ Thảo Nhi 21 09 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

36 Tòng Tuấn Kiệt 01 01 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

37 Lường Đoan Trang 21 06 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

38 Quàng Tuyết Nhung 20 05 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

39 Tòng Bích Phương 18 09 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

40 Mào Anh Tuấn 08 12 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

41 Tòng Tâm Trúc 29 11 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

42 Lò Thị Quỳnh Nhi 23 02 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 2 TT Mường Chà

43 Tòng Đăng Khoa 23 12 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 2 TT Mường Chà

44 Hồ Hạng Hạo 14 01 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Xã Sa Lông

45 Vàng Minh Sơn 01 10 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Xã Sa Lông

46 Lò Ánh Kiều Ngân 28 08 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Mường Mươn 2 Xã Mường Mươn

47 Khoàng Trung Hiếu 11 09 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Tin Tốc Xã Mường Tùng

48 Hờ Thị Mai Anh 27 04 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Huổi Cang Xã Pa Ham
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49 Lò Thảo Hiền 08 03 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Mường Pồn 1 Mường Pồn Điện Biên

50 Nguyễn Minh Đức 29 06 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Hin Na Sang

51 Lý Uyển Nhi 31 07 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

52 Tô Quang Minh 21 02 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

53 Điêu Ngọc Cúc 28 09 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Co Đứa Na Sang

54 Chớ Hoàng Minh Đức 03 04 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

55 Lê Trần Như Ý 04 10 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

56 Giàng Diệu Linh 17 08 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Huổi Tóong 1 Xã Huổi Lèng

57 Vũ Thảo My 12 12 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

58 Thào Anh Kiệt 04 03 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Há Là chủ A Hừa Ngài

59 Sùng A Phúc 24 03 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 10 TT Mường Chà

60 Mùa Anh Dũng 16 07 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 9 TT Mường Chà

61 Mùả Bảo Long 27 09 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 9 TT Mường Chà

62 Cháng Thành Công 28 08 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Bản Trung Dình Xã Huổi Lèng

63 Hồ Mai Hương 03 04 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Chiêu Ly Xã Sa Lông

64 Lý Phương Thu 25 11 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Xã Sa Lông

65 Hồ Văn Đức 12 03 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Bản 36 Xã Sa Lông

66 Chá Chí Thành 16 07 2020 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Huổi Un Xã Mường Pồn Điện Biên

67 Hồ Nối Tiện 17 04 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Bản 36 Xã Sa Lông

68 Tòng Quân Bảo 23 04 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Bản Co đứa Xã Na sang

69 Đinh Bảo Khoa 10 03 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 2 TT Mường Chà

70 Quàng Thị Kiều Hương 25 07 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố 1 TT Mường Chà

71 Vàng Anh Duy 01 10 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố 10 TT Mường Chà

72 Lò Đăng Khôi 25 03 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

73 Lường Tuấn Kiệt 27 06 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

74 Đỗ Nam 28 02 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

75 Quàng Minh Hiếu 30 10 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

76 Quàng Tuấn Kiệt 14 04 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà
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77 Lò Minh Quang 12 09 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

78 Lường Chấn Phong 20 04 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

79 Lò Thảo Mai 24 06 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

80 Cà Thị Ngọc Trâm 01 12 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

81 Lò Thị Minh 15 03 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

82 Quàng Đức Duy 31 10 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

83 Tòng Thái Khang 10 10 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

84 Cà Vương An 12 12 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

85 Lù Thị Minh Huệ 20 11 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

86 Ng. Ngọc Huyền Anh 23 10 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

87 Giàng Thị kiều Oanh 10 06 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

88 Lò Thị Thu Hiền 02 07 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

89 Giàng Thanh Hoàng 08 08 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

90 Giàng A Sơn 06 10 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 2 TT Mường Chà

91 Lò Gia Bảo 20 11 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Na Pheo Xã Na Sang

92 Hồ Thị Kim Cúc 11 01 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Sa Lông 1 Xã Sa Lông

93 Thào Đức Bằng 04 04 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Trung Dình Xã Huổi Lèng

94 Quàng Thị Ngọc Hân 11 12 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Huổi Chan 1 Xã Mường Pồn Điện Biên

95 Thào Thị Thanh Nhàm 09 09 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Há Là Chủ A Hừa Ngài

96 Chớ Văn Thanh 07 08 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

97 Lý Thanh Lâm 29 01 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

98 Lý Thị Trâm Anh 06 03 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Bản Sa Lông I Xã Sa Lông

99 Vàng Huy Hoàng 23 05 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

100 Mai Lê Tiến Dũng 11 12 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

101 Trần Ngọc Linh Trúc 25 03 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

102 Đinh Thanh Ngân 29 10 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Xã Sa Lông

103 Vàng Thị Phương Vi 13 04 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

104 Sùng Thiên Vì 11 01 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Há Là Chủ B Xã Hừa Ngài
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105 Lý Công Quyền 27 06 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Xã Sa Lông

106 Tráng Gia Bảo 17 04 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Xã Sa Lông

107 Vàng Hải Quân 22 02 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Lùng Thàng II Xã Huổi Mí

108 Hồ Gia Bảo 18 09 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Chiêu ly Sa Lông

109 Cháng Khánh Duy 02 05 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Phi Lĩnh 1 Xã Si Pa Phìn Nậm Pồ

110 Đỗ Vũ Gia Hưng 23 06 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Mới 1 Chà Cang Nậm Pồ

111 Tòng Lan Phương 28 09 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản Na Pheo Na Sang

112 Lường Trúc Bảo An 02 07 2019 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 1 TT Mường Chà

113 Giàng Thị Quỳnh Anh 30 05 2019 160.000 Cận Nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 9 TT Mường Chà

114 Sùng A Bàng 14 05 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

115 Mùa Đức Thắng 22 02 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Kề Cải Ta Ma Tuần giáo

116 Mùa Trường Giang 01 06 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Há Là Chủ B Hừa Ngài

117 Chớ Thị Thanh Trúc 13 06 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

118 Mùa Huy Hoàng 24 03 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Trung Dình Huổi lèng

119 Lê Diệp Thảo Nguyên 21 10 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Bản 36 Sa Lông

120 Lường Anh Thư 18 02 2019 160.000 Xã đặc biệt khó khăn 9 1.440.000 Tổ  2 Mường nhé Mường nhé

121 Vàng Thị Lan Phương 12 05 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

122 Sùng Thị Thùy Biên 01 04 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

123 Vàng Thị Hồng Nhung 21 10 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

124 Vàng Phi Hùng 11 03 2019 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

125 Vàng Thảo Hiền 24 01 2020 160.000 Tổ dân phố khó khăn 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

126 Vàng Huyền Anh 12 11 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Bản Phi Lĩnh Si Pa Phìn Nậm Pồ

127 Vàng Thị Ánh Dương 11 10 2020 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

128 Vàng Thị Ngọc Vy 26 03 2021 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

129 Vàng Minh Phú 16 06 2021 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

130 Giàng Gia Hào 15 07 2021 160.000 Hộ nghèo 9 1.440.000 Tổ dân phố số 10 TT Mường Chà

187.200.000

Số tiền bằng chữ:  Một trăm tám mươi bẩy triệu hai trăm nghìn đồng.


